Tiết 26 – Bài 28:   ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phân quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp. (Trong đó, đồi núi thấp: chiếm 85%; núi cao: chiếm 1 %)
- Núi cao: Phan-xi-păng; Ngọc Linh; Tây Côn Lĩnh,...
- Dãy núi cao: Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn,...
- Có 2 hướng chính:
  + Hướng TB -> ĐN: dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn.
  + Hướng vòng cung: Cánh cung Ngân Sơn, Bắc Sơn, Sông Gâm, Đông Triều.
  + Ngoài ra còn có hướng Tây Đông trong phạm vi hẹp: Dãy Hoành Sơn, dãy Bạch Mã.
- Đồng bằng: chiếm ¼ diện tích lãnh thổ: Đồng bằng sông Hồng (Bắc Bộ), đồng bằng sông Cửu Long (Nam Bộ) và Đồng bằng duyên hải miền Trung.
- Đồng bằng duyên hải miền Trung bị các khối núi cắt xẻ tạo nên các cảnh quan đẹp.
2. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
- Địa hình được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: Đồi núi - Cao nguyên  -> Đồng bằng -> Thềm lục địa.
- Địa hình thấp dần từ nội địa ra biển trùng với hướng Tây Bắc -> Đông Nam.
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
- Đất đá bị phong hóa mạnh, bị xói mòn, rửa trôi.
- Các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực tạo nên những hang động đẹp.
- Tác động của con người tới địa hình.
  + Tác động tích cực: Tạo ra cảnh quan đep, nâng cao độ phì cho đất.
  + Tác động tiêu cực: Làm cho bề mặt địa hình bị biến đổi.
  + Biện pháp: Trồng và bảo vệ rừng, canh tác hợp lí, bảo vệ môi trường


[bookmark: _GoBack]Tiết 27 – Bài 29:   ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
1. Các khu vực địa hình
- Địa hình nước ta chia thành các khu vực: Đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa.
a. Địa hình đồi núi
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích phần đất liền kéo dài liên tục từ Bắc xuống Nam và được chia thành 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.
	Tiêu chí 
	Đông Bắc
	Tây Bắc
	Trường Sơn 
Bắc
	Trường Sơn Nam

	- Phạm vi phân bố.

- Độ cao trung bình.


- Đỉnh núi cao nhất vùng.
	- Nằm ở tả ngạn sông Hồng.
- Vùng đồi núi thấp.


- Đỉnh Tây Côn Lĩnh (2419m)
	- Nằm ở hữu ngạn sông Hồng.
- Là những dãy núi cao hiểm trở.

- Đỉnh Phan-xi-păng (3143m)
	- Từ phía Nam sông cả tới dãy Bạch Mã.
- Vùng núi thấp, 2 sườn không cân xứng.

- Đỉnh Pu-xai-lai-leng (2711m)
	- Phía Nam dãy Bạch Mã.
- Vùng đồi núi cao nguyên hùng vĩ. Phía nam là bán bình nguyên và đồi trung du.
- Đỉnh Ngọc Linh (2598m)

	- Hướng núi chính.

- Loại đá    feralit

	- Các cánh cung.

- Phát triển trên đá trầm tích.
	- Tây bắc đông nam.

- Phát triển trên đá vôi.
	- Tây đông và tây bắc - đông nam.
- Đá trầm tích, đá vôi, đá phiến.
	- Hướng vòng cung.

- Đá badan, đá vôi.

	Ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu, thời tiết
	Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
	Khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao.
	Khí hậu gió mùa khô nóng có hiệu ứng fơn.
	Khí hậu cận xích đạo.


2. Địa hình Đồng bằng
- Đồng bằng chiếm ¼ đất liền, bao gồm: Đồng bằng Nam Bộ (rộng lớn nhất), Bắc Bộ và đồng bằng duyên hải miền Trung.
3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa
- Bờ biển dài có 2 dạng chính là bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo.


